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CD  SERIES SWITCHES & SOCKETS (Chữ nhật)

1 SBDK1Y
Bộ 1 công tắc đơn cỡ to

1 gang 1 big switch
10A/250V

         27,000 

2 SBZ1K1Y
Bộ 1 công tắc đơn cỡ trung

1 gang 1 Medium switch
10A/250V

         26,000 

Bộ 2 công tắc đơn cỡ trung
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BÁO GIÁ/ QUOTATION

3 SBZ2K1Y
Bộ 2 công tắc đơn cỡ trung

1 gang 2 Medium switch
10A/250V

         37,500 

4 SBX3K1Y
Bộ 3 công tắc đơn cỡ nhỏ

1 gang 3 Small switch
10A/250V

         46,000 

5 SB1UPX1
K1Y

Bộ 1 công tắc đơn cỡ nhỏ và 1 ổ cắm 
hai chấu có nắp an toàn

1 gang 1 Small switch + 1 Socket 2 pin 
with safety shutter

10A/250V

         42,500 

6 SBZK1Y
W

Bộ 1 công tắc đơn cỡ trung và 1 ổ cắm 
đa năng

1 gang 1 Medium switch +1 Multi-
Function socket 

10A/250V

         51,500 

7 SBW
Bộ 1 ổ cắm đa năng

1 gang 1 Multi-Function socket 
10A/250V

         40,000 
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8 SB2W
Bộ 2 ổ cắm đa năng

1 gang 2 Multi-Function socket 
10A/250V

         65,500 

9 SBX21UP

Bộ 3 ổ cắm hai chấu có nắp an toàn
1 gang 3 Socket 2 pin with safety 

shutter 
10A/250V

         65,000 

10 SBXJN
Công tắc thẻ 
Card switch
25A/250V

       310,000 

11 STGK1Y
Bộ điều chỉnh tốc độ quạt 500W

1 Gang Fan dimmer 500W
10A/250V

       142,500 

12 STYK1Y
Bộ điều chỉnh độ sáng đèn 500W

1 Gang Light dimmer 500W
10A/250V

       142,500 

11 SBSSL
Bộ 1 cảm biến âm thanh + Ánh sáng

1 gang 1 Sound + Light sensor  
≤60W/250V

       156,000 

12 SBZMK

Bộ 1 công tắc sờ đóng chễ mạch sau 
30 giây

1 gang 1 Touch switch delay after 30 
seconds

10A/250V

         93,000 

13 SBZ3K1Y
Bộ 3 công tắc đơn cỡ trung

1 gang 3 Medium switch
10A/250V

         53,000 
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14 SBZK1Y2
W

Bộ 1 công tắc đơn cỡ trung và 2 ổ cắm 
đa năng

1 gang 1 Medium switch +2 Multi-
Function socket 

10A/250V

         81,000 

15 SB3W
Bộ 3 ổ cắm đa năng

1 gang 3 Multi-Function socket 
10A/250V

         95,000 

16 SBZ4K1Y
Bộ 4 công tắc đơn cỡ trung

1 gang 4 Medium switch
10A/250V

         66,500 

17 SBZX5K1
Y

Bộ 2 công tắc đơn cỡ trung và 3 công 
tắc đơn cỡ nhỏ

1 gang 2 Medium switch + 3 Small 
switch

10A/250V

         75,000 

10A/250V

18 SBX6K1Y
Bộ 6 công tắc đơn cỡ nhỏ

1 gang 6 Small switch
10A/250V

         83,500 

19 SBZK2Y2
W

Bộ 2 công tắc đơn cỡ trung và 2 ổ cắm 
đa năng

1 gang 2 Medium switch +2 Multi-
Function socket 

10A/250V

         94,500 

20 SBZW4K1
Y

Bộ 4 ổ cắm đa năng
1 gang 4 Multi-Function socket 

10A/250V
       122,500 

21 S1X Mặt một mô-đun (hạt nhỏ)
1 gang for 1 small divice plate          14,500 
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22 SBX Mặt một mô-đun (hạt trung)
1 gang for 1 medium divice plate          14,500 

23 SB3X Mặt ba mô-đun
1 gang for 3 divice plate          14,500 

24 SB4Z Mặt bốn mô-đun
1 gang for 4 divice plate          18,500 

25 SB3Z Mặt sáu mô-đun
1 gang for 6 divice plate          20,500 

26 SXK/1D
Công tắc một chiều nhỏ
Medium Switch- 1 way

10A/250V
         10,500 

27 SXK/1D- 
2WAY

Công tắc hai chiều cỡ nhỏ
Medium Switch- 2 way

10A/250V
         17,500 

28 SZK/1D
Công tắc 1 chiều cỡ trung 

Medium Switch- 1 way
10A/250V

         11,500 

29 SZK/1D- 
2WAY

Công tắc 2 chiều cỡ trung 
Medium Switch- 2 way

10A/250V
         18,500 
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30 SZK/2KD
Công tắc đôi hai chiều cỡ nhỏ
Double Small Switch- 2 way

10A/250V
         44,500 

31 SDK/1D
Hạt công tắc một chiều cỡ lớn

Big Switch- 1 way
10A/250V

         12,500 

32 SDK/1D- 
2WAY

Hạt công tắc hai chiều cỡ lớn
Big Switch- 2 way

10A/250V
         20,500 

33 SML
Nút nhấn chuông
Bell push button

10A/250V
         33,000 

34 S10A1UP
Ổ cắm hai chấu có nắp an toàn
Socket 2 pin with safety shutter

10A/250V
         17,500 

35 S10AW
Ổ cắm đa năng 10A

Multi-Function socket 10A
10A/250V

         25,500 

36 S10AW-
16A

Ổ cắm đa năng 16A
Multi-Function socket 16A

16A/250V
         33,500 

37 S16AS
Ổ cắm ba trấu dẹt

Socket with 3  flat pin- 16A
16A/250V

         20,500 
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38 SB10AC
W

1 Hạt ổ cắm hai chấu có nắp an toàn 
và 1 Ổ cắm đa năng

1 socket 2 pin with safety shutter and 1 
Multi-Function socket  

10A/250

         46,500 

39 SBX31YP
Hạt 3 ổ cắm hai chấu có nắp an toàn

3 gang socket 2 pin with safety shutter
10A/250V

         50,500 

40 STEL Ổ cắm điện thoại
Telephone modular jack          50,500 

41 SDN Ổ cắm dữ liệu RJ45
Data modular jack RJ45          59,500 

42 STW Ổ cắm tivi cáp đồng trục 75 Ohm
Television Terminal 75 Ohm          39,500 

43 SBXDDR
Hạt đèn báo đỏ
Pillot lamp red

10A/250V
         26,500 

44 SBXBXS
Cầu chì
Fuse 

10A/250V
         29,500 

45 S1X
(Blank)

Hạt che trơn cỡ nhỏ
Small Blank plate            7,500 
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46 SBX 
(Blank)

Hạt che trơn cỡ trung
Medium Blank plate            7,500 

47 STY
Hạt điều chỉnh tốc độ quạt 500W

Fan dimmer 500W
10A/250V

       128,000 

48 STG
Hạt điều chỉnh độ sáng đèn 500W

Light dimmer 500W
10A/250V

       128,000 

49 SZMK

Công tắc sờ đóng chễ mạch sau 30 
giây

Touch switch delay after 30 seconds
10A/250V

         78,500 

50 3 gang
Đế âm cho Mặt bốn mô-đun

Flush for 4 module          17,000 

51 4gang Đế âm cho Mặt sáu mô-đun
Flush for 6 module          20,000 

Ghi chú : 
Đơn giá được tính bằng đồng Việt Nam và chưa bao gồm VAT
Bảng giá áp dụng từ tháng 3 năm 2011 cho đến khi có thông báo mới
Thanh toán 100% trước khi giao hàng
Các loại khác với bảng trên được sản xuất và cung cấp theo đơn đặt hàng
Đường dây nóng chăm sóc khách hàng 04.39936251
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